
Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Đăng ký khai sinh Có 3.4 94 94 0

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Có 3.4 6 6 0

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học có 4 1 1 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở có 4 7 7 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh 
bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung 
học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

có 2 36 36 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo có 2 24 24 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
3 Pú Xi

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính 
hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

có 2 0 0 0 0

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch có 3 0 0 0 0

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc có 3 0 0 0 0
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy 
tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

có 3 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy 
tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 
nhận

có 2 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà 
người dịch không phải là cộng tác viên dịch 
thuật

có 3 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà 
người dịch là cộng tác viên dịch thuật của 
Phòng Tư pháp

có 3 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 
văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực 
điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng 
thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

có 2 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên 
quan đến tài sản là động sản

có 2 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản 
mà di sản là động sản

có 2 0 0 0 0

Hồ sơ TTHC đã giải quyết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHIA THEO LĨNH VỰC
Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày: 03/06/2021

(Kèm theo công văn số   1071/UBND-VP ngày  12 Tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)
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Phòng 
GDĐT

2

Cổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị
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Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân 
chia di sản mà di sản là động sản

có 2 0 0 0 0

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy 
bỏ hợp đồng, giao dịch

có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố 
nước ngoài

có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 
cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

có 2 0 0 0 0

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận 
cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

có 2 0 0 0 0

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của 
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; 
giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, 
con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

có 2 0 0 0 0

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của 
công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước ngoài

có 4 0 0 0 0

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc 
kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

có 4 0 0 0 0

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch có 3 0 0 0 0

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 
định lại dân tộc

có 2 173 0 173 0

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp 
tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính 
mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 
(cấp huyện)

có 1 0 0 0 0

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện không 1 0 0 0 0

Hưởng mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có 
công với cách mạng từ trần

Có 3 3 0 3 0

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng
Có 3 78 0 78 0

 Thủ tục đăng ký kết hôn Có 3 23 0 23 0

Thủ tục đăng ký khai sinh Có 3 34 0 34 0

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Có 3 237 0 237 0

Phòng 
tư pháp

4

Quài 
Cang

5



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân Có 3 14 0 14 0

Thủ tục đăng ký khai tử Có 3 15 0 15 0

Thủ tục tranh chấp hòa giải đất đai Có 3 1 0 1 0

Đăng ký khai tử Có 3 1 1

Đăng ký khai sinh Có 3 3 3

Đăng ký kết hôn Có 3 1 1

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính 
hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Có 3 84 84

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 
hội

Có 3 3 3

Lĩnh vực Tư pháp 3 712 568 128 16

Lĩnh vực TN-MT 2 2 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Lĩnh vực LĐTB&XH 18 18 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội cấp xã Có 3 1 0 1 0

Lĩnh vực chứng thực cấp xã Có 3 310 0 310 0

Lĩnh vực Hộ tịch cấp xã Có 3 135 0 135 1

Lĩnh vực Lâm nghiệp cấp xã Có 3 2 0 2 0

Lĩnh vực Đất đai (Cấp xã) Có 3 8 0 8 0

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Có 3 16 8 8

Đăng ký kết hôn Có 3 10 7 3

Nhận cha mẹ con Có 2 1 1 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Đăng ký khai tử Có 2 7 6 1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch Có 3 1 0 1

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ Có 2 542 325 217

Đăng ký khai sinh Có 3 21 13 8 2

Đăng ký lại khai sinh Có 2 6 3 3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Có 2 7 3 4
Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng
 ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

Có 2 12 12 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng Có 2 28 28 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Lĩnh vực tư pháp Có 3 2.654 2.512 142 0

Lĩnh vực TN&MT Có 3 16 16 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Lĩnh vực LĐTB&XH Có 3 4 4 16 0

Lĩnh vực Tư pháp Có

Đăng ký khai sinh Có 1,2,3 115 84 31 1

Đăng ký kết hôn Có 1,2,3 14 8 6 0

Đăng ký khai tử Có 1,2,3 9 2 7 0

Nà 
Tòng

6

Mùn 
Chung

7

Thị trấn8

Nà Sáy9

Phình 
Sáng

10



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Xác nhận tình trạng hôn nhân Có 1,2,3 10 7 3 0

Nhận cha mẹ con Có 1,2,3 4 2 2 0

Thay đổi cải chính hộ tịch Có 1,2,3 4 4 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Cấp bản sao trích lục hộ tịch Có 1,2,3 71 47 24 0

Nuôi con nuôi Có 1,2,3 0 0 0 0

Chứng thực Có 1,2,3 1755 1755 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Lĩnh vực Văn hóa Có 1,2,3 0 0 0 0

Mai táng phí Có 1,2,3 7 7 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Xác định mức độ khuyết tật Có 1,2,3 2 2 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Lĩnh vực Địa chính- Xây dựng - Môi trường Có 1,2,3 0 0 0 0

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương 
tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người 
khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Không 2 x

Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 
đối tượng thuộc Nghị định số 86/2015/NĐ-CP 
ngày 02/10/2015

Không 19 x

Tiếp nhận người lao động tham gia học nghề Không 473 x

Cấp phát văn bằng, chứng chỉ Không 63

Đăng ký khai sinh Có 3 159 29 130 3
Đăng ký kết hôn Có 3 13 5 8 0
cấp bản sao trích lục Có 3 118 107 11 1
Cấp xác nhận TTHN Có 3 10 5 5 0
Lĩnh vực đất đai cấp xã Có 2 1 0 1 0
Lĩnh vực hộ tịch cấp xã Có 2 11 0 11 1
Lĩnh vực đấu thầu cấp xã Có 2 1 0 1 0
Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ 
môi trường

Có 4 0 0 0 0

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao 
đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 
giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư

Có 2 0 0 0 0

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được 
phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 
với hộ gia đình, cá nhân

Có 2 2 0 2 0

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện

Có 2 0 0 0 0

14

Mường 
Thín

11

TTGDN
N

12

Rạng 
Đông

13

Tênh 
Phông



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, 
cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với 
trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông 
qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Có 2 0 0 0 0

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 
đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với 
trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Có 2 140 140 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm 
môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con 
người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh 
hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính 
mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất 
ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam (TTHC cấp huyện)

Có 2 0 0 0 0

Lĩnh vực Tư pháp Có 3 1310 1310 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Lĩnh vực y tê Có 10 10 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Lĩnh vực LĐTB&XH Có 44 0 44
Giấy hai sinh Có

Giấy khai tử Có

Giấy Kết hôn Có

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Có

Bảo trợ xã hội Có 3 28 0 28 0
Lao động thương binh xã hội Có 3 0 0 0 0
Đăng ký khai sinh Có 3 21 0 21
Cấp trích lục bản sao Có 3 34 0 34
Đăng ký kết hôn Có 3 9 0 9
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Có 3 6 0 6

Lĩnh vực Tư pháp Có

Đăng ký khai sinh Có 1,2,3 203 0 203 0

Đăng ký kết hôn Có 1,2,3 19 0 19 0

Đăng ký khai tử Có 1,2,3 17 0 17 0

Xác nhận tình trạng hôn nhân Có 1,2,3 35 0 35 0

Nhận cha mẹ con Có 1,2,3 1 0 1 0

Thay đổi cải chính hộ tịch Có 1,2,3 8 0 8 0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch Có 1,2,3 28 0 28 0

Nuôi con nuôi Có 1,2,3 0 0 0 0

Phòng 
TNMT

15

Mường 
Mùn

16

Chiềng 
Đông

17

Tỏa tình

Quài 
Nưa

18

19



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Chứng thực Có 1,2,3 893 0 893 0

Lĩnh vực Văn hóa Có

Mai táng phí Có 1,2,3 4 0 4 0

Trợ cấp xã hội Có 17 0 17 0

Xác định mức độ khuyết tật Có 1,2,3 15 0 15 0

Lĩnh vực Địa chính- Xây dựng - Môi trường Có

Đất đai Có 1,2,4 1 1 1 0

Đăng ký khai sinh Có 3 138 0 138 11

Đăng ký kết hôn Có 3 29 0 29 0

Cấp bản sao trích lục Có 3 50 50 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Cấp xác nhận TTHN Có 3 20 0 20 0

Lĩnh vực Tư Pháp Có 3 1900 1891 9

Lĩnh vực Lao động Thương binh Có 3 5 3 2
 - Giải quyết khiếu nại có 2 0 0 0

 - Giải quyết tố cáo có 2 2 2 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng cấp huyện Có 3 17 17

Lĩnh vực Kinh doanh khí cấp huyện Có 4 5 5

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Có 3 11 11 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Đăng ký kết hôn Có 3 22 22 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Nhận cha mẹ con Có 2 8 8 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Đăng ký khai tử Có 2 10 10 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Cấp bản sao trích lục hộ tịch Có 3 6 6 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ 
Có 2 1431 1431 0

Cập nhật lên cổng 
DVC

Đăng ký khai sinh Có 3 110 110 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Đăng ký lại khai sinh Có 2 0 0 0

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Có 2 10 10 0
Cập nhật lên cổng 

DVC
Liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng
 ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 
dưới 6 tuổi

Có 2 27 27 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng Có 2 5 5 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm cấp huyện Có 1,2 271 0 271 2

Lĩnh vực Đất đai cấp huyện Có 1,2 298 0 298 4

TTQL 
Đất đai

Kinh tế 
- Hạ 
tầng

Mường 
Khong

Thanh 
tra

Nưa

Quài Tở

Pú 
Nhung

20

21

22

23

24

25



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Không 3

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Có 3

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 
giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
(trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

Không 3

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng 
đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Không 3

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Không 3

Đăng ký khi hợp tác xã chia Không 3

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Không 3

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Không 3

Đăng ký khi hợp tác xã tách Không 3
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Không 3

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Có 3 38 38

Đăng ký thành lập hợp tác xã Không 3 3 3
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 
hợp tác xã

Không 3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh

Có 3 13 13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Không 3

Giải thể tự nguyện hợp tác xã Không 3
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
của hợp tác xã

Không 3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Không 3

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Không 3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Không 3

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành 
lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Không 3

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc 
tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc 
người gây tổn hại cho trẻ em

có 2

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
có 2

Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và 
hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

có 2

Phòng 
TC-KH

26



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 
xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội

có 2

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với 
cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

có 2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em có 2
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng 
thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

có 3,4 3 3 0

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội 
cấp huyện

có 2

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài 
công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội

có 2

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội 
ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của 
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

có 2

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con 
nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài

có 2

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong 
thời kỳ kháng chiến

có 2

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ có 2
Giải quyết chế độ đối với thương binh và người 
hưởng chính sách như thương binh

có 2

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách 
mạng

có 2

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân 
tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

có 2

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng 
hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

có 2

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người 
được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – 
pu – chia

có 2

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng

có 2

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ 
của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
độc hóa học

có 2

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

có 2



Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân 
nhân khi người có công từ trần

có 2

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 
thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao 
động – Thương binh và Xã hội

có 2

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần 
đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến 
được tặng huân chương, huy chương chết trước 
ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được 
hưởng chế độ ưu đãi.

có 2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 
hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng 
đồng)

có 2 86 86 0

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh 
doanh do đại dịch COVID-19

có 2

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn 
ban đầu cho nạn nhân

có 2

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối 
tượng cần bảo vệ khẩn cấp

có 2

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng 
cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức 
năng

có 2

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 
động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 
nghiệp

có 2

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 
đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch 
COVID-19

có 2

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ có 2
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 
quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai 
nghiện

có 2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người 
có công với cách mạng từ trần

có 2

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 
quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai 
nghiện

có 2

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối 
tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh

có 3,4 4 4 0

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
có 2

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập có 2

Thủ tục thực hiện việc giải trình có 2

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập
có 2

Phòng 
LĐ- TB 

- XH
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Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình có 2

thủ tục xác minh tài sản, thu nhập có 2
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo 
đối với người có công với cách mạng và con 
của họ

có 2

Thực hiện việc giải trình có 2
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 
hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 
dưỡng hàng tháng

có 3,4 325 325 0

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 
hội cấp huyện

có 2

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã 
hội cấp tỉnh

có 2

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ 
sở trợ giúp xã hội cấp huyện

có 2

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên 
không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở 
trợ giúp trẻ em

có 2

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ 
giúp xã hội cấp huyện

có 2

Tiếp nhận yêu cầu giải trình có 2
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị 
thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có 
người thân thích chăm sóc

có 3,4 2 2 0

xác minh tài sản, thu nhập có 2
Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách 
như thương binh đối với người bị thương không 
thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến 
tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không 
còn giấy tờ

có 2

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở có 0 0 0 0 0

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
có 0 211 211 0 0

Cập nhật lên cổng 
DVC

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
có 0 61 61 0 0

Cập nhật lên cổng 
DVC

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm 
vụ chính trị

có 0 0 0 0 0

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về khen thưởng cho gia đình

có 0 0 0 0 0

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

có 0 0 0 0 0

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về thành tích đột xuất

có 0 7 7 0 0
Cập nhật lên cổng 

DVC

Phòng 
Nội Vụ
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Tổng số
Không cập 

nhật lên cổng 
DVC

Đã cập nhật 
lên cổng DVC

Tiếp nhận 
trực tuyến

Quá hạn Yêu cầu thực hiện

Hồ sơ TTHC đã giải quyếtCổng DVC 
của tỉnh cung 

cấp (có/ 
không)

Tên Thủ tục hành chínhSTT Mức độ DVC
Cơ 

quan, 
đơn vị

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên 
đề

có 0 0 0 0 0



Tổng số Sớm hạn Đúng hạn Trễ hạn Tổng số
Trong 

hạn
Quá hạn

1 UBND huyện Tuần Giáo 1437 93 6%
Không 

đạt
72 1272 1338 1325 0 13 99 99 0 0 107

2 UBND Thị trấn Tuần Giáo 579 0 0% Không đạt 3 576 579 574 0 5 0 0 0 0 2

3 UBND Xã Quài Cang 447 0 0% Không đạt 0 447 447 440 0 7 0 0 0 0 0

4 UBND Xã Quài Nưa 350 0 0% Không đạt 0 350 350 347 0 3 0 0 0 0 0

5 UBND Xã Nà Sáy 255 0 0% Không đạt 0 255 255 147 105 3 0 0 0 0 2

6 UBND Xã Rạng Đông 165 0 0% Không đạt 0 165 165 158 0 7 0 0 0 0 1

7 UBND Xã Phình Sáng 148 0 0% Không đạt 0 148 148 122 25 1 0 0 0 0 0

8 UBND  Xã  Nà Tòng 143 0 0% Không đạt 1 142 143 16 121 6 0 0 0 0 0

9 UBND Xã Tỏa Tình 133 0 0% Không đạt 0 133 132 124 0 8 1 0 1 0 0

10 UBND Xã Ta Ma 102 0 0% Không đạt 0 102 102 101 0 1 0 0 0 0 0

11 UBND Xã Mùn Chung 93 0 0% Không đạt 0 93 93 89 0 4 0 0 0 0 1

12 UBND Xã Mường Thín 89 0 0% Không đạt 1 88 89 87 0 2 0 0 0 0 1

13 UBND Xã Chiềng Đông 74 0 0% Không đạt 0 74 74 68 0 6 0 0 0 0 2

14 UBND Xã Quài Tở 48 0 0% Không đạt 1 47 46 35 0 11 2 1 1 0 10

15 UBND Xã Pú Nhung 26 0 0% Không đạt 3 23 22 19 0 3 4 0 4 0 0

16 UBND Xã Chiềng Sinh 26 0 0% Không đạt 0 26 24 21 0 3 2 0 2 1 0

17 UBND Xã Tênh Phông 15 0 0% Không đạt 2 13 13 10 0 3 2 0 2 0 0

18 UBND Xã Mường Mùn 10 0 0% Không đạt 0 10 10 2 0 8 0 0 0 0 1

19 UBND Xã Mường Khong 9 0 0% Không đạt 0 9 9 3 0 6 0 0 0 0 6

20 UBND Xã Pú Xi 2 0 0% Không đạt 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Kỳ trước 
chuyển 

qua
Trực tiếp

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

(Kèm theo công văn số   ……./UBND-VP ngày  …. Tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ
Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021

STT Cơ quan

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ rút
Hồ sơ trả 

lại
Tổng hồ 

sơ
Trực 
tuyến

Tỷ lệ hồ 
sơ trực 
tuyến

Kết quả 
giải 

quyết 

BIỂU 5
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